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2
11/04
	
Buổi sáng 

	1
	


NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
10/3 ÂM LỊCH
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Buổi chiều
	5
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	8
	

	
3
12/04
	
Buổi sáng 

	1
	
	Tin học
	Ôn tập kiến thức
	Bảng phụ

	
	
	2
	
	LTVC
	Ôn tập kiến thức từ loại
	Bảng phụ, 
Phiếu học tập

	
	
	3
	
	Toán
	Ôn tập về toán chuyển động
	Bảng phụ, 
Phiếu học tập

	
	
	4
	
	TLV
	Ôn tập về câu
	Bảng phụ, 
Phiếu học tập

	
	
Buổi chiều
	5
	
	Khoa học
	Ôn tập kiến thức
	Bảng phụ, 
Phiếu học tập

	
	
	6
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Bảng phụ, 
Phiếu học tập

	
	
	7
	
	Tiếng Anh
	Revision
	Bảng phụ

	
	
	8
	
	TA Dyned
	Revision
	Bảng phụ

	4
13/04
	
Buổi sáng 

	1
	58
	Thể dục
	Đá cầu - TC: “Nhảy ô tiếp sức”
	

	
	
	2
	58
	Tập đọc
	Con gái
	Tranh, bảng phụ

	
	
	3
	118
	Toán
	Ôn tập về số thập phân (tiếp)
	Bảng phụ

	
	
	4
	29
	Địa lí
	Châu Đại dương và châu Nam cực
	Bản đồ, bản phụ

	
	
Buổi chiều
	5
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu học tập

	
	
	6
	29
	Kĩ thuật
	Lắp máy bay trực thăng (tiết 3)
	Bộ LG

	
	
	7
	
	HĐNGCK
	QVBPTE: Tôi là một đứa trẻ…
	Tư liệu

	
	
	8
	58
	Tin học
	Luyện tập về thủ tục (Tiết 2)
	Bảng phụ

	5
14/04
	
Buổi sáng 

	1
	58
	LTVC
	Ôn tập về dấu câu
	Bảng phụ

	
	
	2
	
	ĐSTV
	Đọc sách, truyện
	Sách, truyện

	
	
	3
	119
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	
	4
	58
	Khoa học
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Bảng phụ

	
	
Buổi chiều
	5
	29
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	Video,, tư liệu

	
	
	6
	29
	Chính tả
	Nhớ viết: Đất nước
	Bảng phụ

	
	
	7
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu học tập

	
6
15/04
	
Buổi sáng 

	1
	58
	TLV
	Trả bài văn tả cây cối
	Bảng phụ

	
	
	2
	120
	Toán
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	Bảng phụ

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Phiếu học tập

	
	
	4
	
	TA Dyned
	Theme 6: Food and Drink - Lesson 1.1
	CD

	
	
Buổi chiều
	5
	29
	Mĩ thuật
	CĐ11: Vẽ biểu cảm các đồ vật
	Bảng phụ

	
	
	6
	29
	Âm nhạc
	Kể chuyện Âm nhạc + Nghe nhạc
	Bảng phụ

	
	
	7
	
	SHL
	SHCĐ: Hoà bình và hữu nghị - Sơ kết tuần 29
	Bảng thi đua
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